
ĐẢNG BỘ TỈNH TUYÊN QUANG
ĐẢNG ỦY XÃ KIÊN ĐÀI

*
Số 108-QĐ/ĐU

     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

       Kiên Đài, ngày 10 tháng 04 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
kiện toàn Tuyên truyền viên cơ sở Đảng ủy xã Kiên Đài

 nhiệm kỳ 2025-2030 
-----

- Căn cứ Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 05/02/2024 của Ban Bí thư khóa XIII về công 
tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; 

- Căn cứ Quy chế số 04-QC/TU, ngày 22/10/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về hoạt 
động báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đảng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

- Căn cứ Hướng dẫn số 08-HD/BTGDV, ngày 02/12/2025 của Ban Tuyên giáo và Dân 
vận tỉnh ủy về một số nội dung về tổ chức và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên cấp xã, 
phường và tương dương; tuyên truyền viên của Đảng trên địa bàn tỉnh;

- Căn cứ Quyết định số 84-QĐ/ĐU, ngày 06/02/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã 
về thành lập chi bộ Trạm Y tế xã Kiên Đài là chi bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy xã Kiên Đài; 

- Căn cứ Quy chế làm việc số 01-QC/ĐU ngày 01/7/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ 
xã Kiên Đài, nhiệm kỳ 2025 - 2030;

Xét đề nghị của Ban Xây dựng Đảng,

BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Công nhận kiện toàn Tuyên truyền viên cơ sở Đảng ủy xã Kiên Đài, 
nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 52 đồng chí.

(Có danh sách kèm theo)
Điều 2. Nhiệm vụ của đội ngũ Tuyên truyền viên cơ sở Đảng ủy xã Kiên Đài.
- Trực tiếp tuyên truyền, phổ biến, vận động từng người, từng nhóm người trong 

sinh hoạt, học tập, lao động, công tác để thực hiện đúng theo chủ trương, quan điểm, 
đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

- Nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và Nhân dân, phản ánh với cấp ủy đảng.
- Trao đổi, giải đáp những băn khoăn, thắc mắc của cán bộ, đảng viên và Nhân 

dân về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nghị quyết 
của đảng bộ các cấp và của chi bộ nơi sinh hoạt.



2

- Tuyên truyền các nội dung thông tin theo sự lãnh đạo, chỉ đạo, phân công trực 
tiếp của chi ủy chi bộ nơi sinh hoạt và Đảng ủy; theo sự hướng dẫn của Ban Tuyên giáo 
và Dân vận các cấp, Ban Xây dựng Đảng đảng ủy xã.

- Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với 
Nhân dân. Đấu tranh, phê phán, bác bỏ những thông tin, quan điểm sai trái của các thế lực, 
thù địch, phản động, cơ hội chính trị nhằm chống phá Đảng, Nhà nước.

Điều 3. Giao Ban Xây dựng Đảng hướng dẫn chỉ đạo hoạt động của đội ngũ 
Tuyên viên viên cơ sở.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cơ quan, đơn vị liên quan 
và các đồng chí có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

 
Nơi nhận:
- Như điều 1,
- Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy (báo cáo),
- Thường trực Đảng ủy xã,
- Ban Xây dựng Đảng,
- Lưu Văn phòng Đảng uỷ.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
BÍ THƯ 

Lâm Thị Hồng Ngân
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DANH SÁCH
đội ngũ Tuyên truyền viên cơ sở Đảng ủy xã Kiên Đài nhiệm kỳ 2025-2030 

 (Kèm theo Quyết định số 108-QĐ/ĐU ngày 10/4/ 2026 của Ban Thường vụ Đảng ủy xã Kiên Đài)

STT Họ tên/chức danh Địa Chỉ

1 Đ/c Nguyễn Đình Phú - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng 
ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

Ủy ban Kiểm tra 
Đảng ủy

2 Đ/c Đỗ Hoàng Hiệp - Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng 
ủy, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã

Cơ quan Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam xã

3 Đ/c La Xuân Hiển - Bí thư chi bộ, Trưởng Công an xã 
Kiên Đài. Công an xã

4
Đ/c Trần Văn Thức - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, 
Phó Bí thư chi bộ, Chỉ huy Trưởng Ban chỉ huy quân 
sự xã

Quân sự xã

5
Đ/c Hà Thị Yến - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, 
Phó Chủ tịch Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 
xã, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã.

Cơ quan Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam xã 

6
Đ/c Hoàng Đức Lăng - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ 
xã, Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ tịch 
Hội cựu chiến binh xã

Cơ quan Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam xã 

7
Đ/c Ma Ngọc Đào - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, 
Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ tich Hội 
nông dân xã

Cơ quan Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam xã 

8
Đ/c Hoàng Mai Chang - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ 
xã, Phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chủ tịch 
Hội phụ nữ xã

Cơ quan Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam xã 

9 Đ/c Lương Thị Nga - Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ 
xã, Phó Ban văn hóa - xã hội Hội đồng nhân dân xã

10 
Đ/c Nông Thị Xuân - Uỷ viên Ban Chấp Đảng bộ xã 
Kiên Đài, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy.

Ủy ban Kiểm tra 
Đảng ủy

11 Đ/c Đặng Ngọc Sáng - Phó giám đốc Trung tâm hành 
chính công

Trung tâm hành 
chính công xã
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STT Họ tên/chức danh Địa Chỉ

12 Đ/c Nông Văn Sang - Chính trị viên phó, Ban chỉ huy Quân 
sự xã Kiên Đài. Quân sự xã

13
Đ/c Hoàng Khắc Bình - Phó bí thư chi đoàn, Tổ trưởng 
tổ tổng hợp Công an xã Kiên Đài.

Công an xã

14
Đ/c Trần Việt Cường - Bí Thư chi bộ, Hiệu trưởng 
Trường PT DTBT THCS Kiên Đài

Trường PT DTBT 
THCS Kiên Đài

15 Đ/c Đỗ Thị Hạnh - Bí Thư chi bộ Hiệu trưởng Trường 
PT DTBT Tiểu Học Kiên Đài

Trường PT DTBT 
Tiểu Học Kiên Đài

16 Đ/c Hà Thị Phượng - Phó Bí Thư chi bộ, Phó hiệu 
trưởng Trường Mầm Non Kiên Đài

Trường Mầm Non 
Kiên Đài

17
Đ/c Đinh Thị Luật - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, 
Bí Thư chi bộ, Phó hiệu trưởng Trường Mầm non Phú 
Bình

Trường Mầm non 
Phú Bình

18 Đ/c Nguyễn Thị Hoan - Bí Thư chi bộ, Hiệu trưởng 
Trường THCS Phú Bình

Trường THCS Phú 
Bình

19 Đ/c Hà Thị Thùy - Phó bí thư chi bộ, Phó Hiệu trưởng 
Trường THCS Phú Bình

Trường THCS Phú 
Bình

20 Đ/c Mai Thế Xuân - Bí Thư chi bộ, Hiệu trưởng 
Trường Tiểu Học Phú Bình

Trường Tiểu Học Phú 
Bình

21 Đ/c Triệu Thị Thanh - Bí thư chi bộ, Giám đốc Trạm y 
tế xã Kiên Đài. Trạm Y tế

22 Đ/c Ma Văn Hoan - Bí Thư chi bộ thôn Làng Khây 1 Thôn Làng Khây 1

23 Đ/c Ma Thế Trì - Bí Thư chi bộ thôn Làng Thẳm Thôn Làng Thẳm

24 Đ/c Hoàng Văn Hiền - Bí Thư chi bộ thôn Khun Vìn Thôn Khun Vìn

25 Đ/c Phùng Thị Khuyên - Bí Thư chi bộ thôn Khun Cúc Thôn Khun Cúc

26 Đ/c Lương Văn Thiện - Bí Thư chi bộ thôn Khun Mạ Thôn Khun Mạ

27 Đ/c Nông Văn Nam - Bí Thư chi bộ thôn Làng Đài 1 Thôn Làng Đài 1

28 Đ/c Hoàng Văn Thăng - Bí Thư chi bộ thôn Bản Vả Thôn Bản Vả
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STT Họ tên/chức danh Địa Chỉ

29 Đ/c Bàn Thị Hương - Bí Thư chi bộ thôn Nà Chám Thôn Nà Chám

30 Đ/c Bàn Văn Hoan - Bí Thư chi bộ thôn Khuổi Chỉa Thôn Khuổi Chỉa

31 Bàn Thị Minh - Bí Thư chi bộ thôn Nà Khà Thôn Nà Khà

32 Đ/c Đằng Văn Hoàng - Bí Thư chi bộ thôn Khau Tàm Thôn Khau Tàm

33 Đ/c Ma Văn Học - Bí Thư chi bộ thôn Bản Ho Thôn Bản Ho

34 Đ/c Hoàng Ngọc Văn - Bí Thư chi bộ thôn Vũ Hải 
Đường Thôn Vũ Hải Đường

35 Đ/c Bàn Thị Lan - Bí Thư chi bộ thôn Yên Bình Thôn Yên Bình

36 Đ/c Tạ Ngọc Long - Bí Thư chi bộ thôn Đoàn Kết Thôn Đoàn Kết

37 Đ/c Triệu Văn Thức - Bí Thư chi bộ thôn Khun Trại Thôn Khun Trại

38 Đ/c Chu Thế Văn - Bí Thư chi bộ thôn Tạng Khiếc Thôn Tạng Khiếc

39 Đ/c Lê Thanh Nam - Bí Thư chi bộ thôn Khun Vai Thôn Khun Vai

40 Đ/c Hà Văn Danh - Bí Thư chi bộ Thôn Bó Héo Thôn Bó Héo

41 Đ/c Hà Thị Yên - Bí Thư chi bộ thôn Nà Làng Thôn Nà Làng

42 Đ/c Phùng Sỹ Phàn - Bí Thư chi bộ thôn Nà Lung Thôn Nà Lung

43 Đ/c Hà Văn Hiên - Bí Thư chi bộ thôn Nà Bó Thôn Nà Bó

44 Đ/c Hoàng Ngọc Thắng - Chuyên viên phòng Kinh tế Phòng kinh tế xã

45 Đ/c Nông Văn Ngôn - Chuyên viên Văn phòng Đảng ủy Văn phòng Đảng ủy

46 Đ/c Đặng Thị Thu Hường - Chuyên viên Ban Xây 
dựng Đảng Ban Xây dựng Đảng
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STT Họ tên/chức danh Địa Chỉ

47 Đ/c Triệu Thị Vân - Chuyên viên Ban Xây dựng Đảng Ban Xây dựng Đảng

48 Đ/c Hoàng Thị Nuôi - Chuyên viên Phòng văn hóa - xã 
hội xã Kiên Đài. Phòng VH-XH

49
Đ/c Lương Thị Phương - Chuyên viên Phòng văn hóa - xã 
hội xã Kiên Đài. Phòng VH-XH

50
Đ/c Ma Thi Yêu - Chuyên viên Phòng kinh tế xã Kiên 
Đài Phòng Kinh tế

51
Đ/c Ngô Thị Kim Ngân - Chuyên viên Hội đồng nhân 
dân, Ủy ban nhân dân xã Kiên Đài

Văn phòng Hội đồng 
nhân dân, Ủy ban 

nhân dân

52
Đ/c Hoàng Thị Chinh - Viên chức Trung tâm dịch vụ 
công

Trung tâm dịch vụ 
công
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